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Tóm tắt 

Sâm Ngọc Linh (Panax vietnamensis Ha et Grushv) là một trong những loại thảo dược 

có giá trị kinh tế và dược tính nổi bật tại Việt Nam bao gồm khả năng chống ung thư, 

chống viêm, chống trầm cảm, chống stress và tác dụng bảo vệ tế bào gan. Nghiên cứu 

này được thực hiện nhằm đánh giá ảnh hưởng của nhiệt độ trong quá trình chiết xuất 

dịch sâm Ngọc Linh lên hàm lượng phenolic tổng, hoạt tính chống oxy hóa, thành phần 

ginsenoside và hoạt tính kháng viêm. Kết quả cho thấy trong khi 40 °C là nhiệt độ tốt 

nhất để thu được dịch chiết có hàm lượng phenolic và hoạt tính chống oxy hóa (ABTS 

và FRAP) cao nhất, nhiệt độ 60 °C lại được ghi nhận là hiệu quả để chiết xuất thành 

phần saponin trong củ sâm Ngọc Linh. Ngoài ra, kết quả phân tích HPLC-MS cũng kết 

luận rằng Rg1 và Mr2 là hai ginsenoside chính trong dịch chiết sâm Ngọc Linh ngoài 

các ginsenoside khác bao gồm Re, Rb1 và Rd. Dịch chiết cũng không thể hiện độc tính 

tế bào ở nồng độ dưới 1 000 g/mL và dịch chiết thu được ở nhiệt độ chiết cao (60 °C 

và 80 °C) cho thấy hoạt tính ức chế các cytokine gây viêm NO và IL-6 hiệu quả hơn. 
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Sâm Ngọc Linh 

nhiệt độ chiết xuất,  

chất chống oxy hóa, 

thành phần ginsenoside,  

hoạt tính kháng viêm 

1 Đặt vấn đề 

Sâm Việt Nam (Panax vietnamensis Ha et Grush.) hay 

còn gọi là sâm Ngọc Linh (SNL) thuộc họ Araliaceae 

là một loại cây quý hiếm được công nhận trên toàn thế 

giới vì những đặc tính dược liệu vượt trội của nó [1]. 

Nhiều nghiên cứu đã kết luận rằng đây là một trong 

những loại sâm quý hiếm và quý nhất thế giới bên cạnh 

các giống từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc và Hoa 

Kỳ. Hàm lượng saponin của SNL cao hơn nhiều về 

nồng độ cũng như đa dạng hơn về cấu trúc so với các 

loài sâm khác trên thế giới [2]. Các saponin này có thể 

được chia thành bốn phân nhóm chính dựa trên sự khác 

biệt về cấu trúc hóa học của aglycone, bao gồm 

protopanaxadiol (PPD), protopanaxatriol (PPT), 

ocotillol (OCT) và oleanane (OA). Tương tự như các 

loài Panax L. nổi tiếng khác như Panax ginseng, Panax 

notoginseng và Panax quinquefolius, các thành phần 

saponin chính của Panax vietnamensis bao gồm 

saponin loại dammarane có bộ khung protopanaxadiol 

(Rb1, Rc, Rd) hoặc bộ khung protopanaxatriol (Rg1, 

Re, R1). Thú vị hơn, saponin trong Panax ginseng và 

Panax quinquefolium chủ yếu thuộc loại PPD và PPT, 

saponin loại ocotillol chiếm số lượng lớn nhất trong 

SNL, hơn 50 % tổng số saponin [3]. Majonoside R2 

(Mr2), có hàm lượng cao nhất (5,29 %) trong số các 

saponin được phân lập từ SNL, là một saponin loại 

ocotillol đáng chú ý không có trong Panax ginseng. 

Ngoài ra, các saponin khác, bao gồm ginsenoside Rb1, 

ginsenoside Rd, ginsenoside Re, ginsenoside Rg1, 

https://doi.org/10.55401/1s14yd21
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majonoside R1, notoginsenoside R1, vinaginsenoside 

R1, vinaginsenoside R2 và vinaginsenoside R11 cũng 

là những thành phần chính trong rễ và thân rễ của SNL. 

Về dược tính, SNL đã được chứng minh là có một số 

tác dụng sinh học như hoạt tính chống oxy hóa, bảo vệ 

tế bào gan, chống stress và chống ung thư [4]. Các hợp 

chất saponin chính như Mr2, Rg1 và Rb1 cho thấy khả 

năng hạn chế peroxy hóa lipid do gốc tự do gây ra. Hầu 

hết các saponin loại dammarane có chuỗi bên loại 

ocotillol, cho thấy loại cấu trúc này có thể cần thiết cho 

tác dụng bảo vệ tế bào gan và khả năng chống viêm 

trong các đại bào thực bào được kích hoạt bằng 

lipopolysaccharide của sâm Việt Nam [4].  

Chiết là phương pháp sử dụng dung môi lôi cuốn các 

chất tan trong mô thực vật. Quá trình chiết mẫu thường 

sử dụng các dung môi như là methanol, ethanol tinh 

khiết hoặc nước và thường kết hợp với nhiệt, siêu âm, 

vi sóng, soxhlet hoặc chất lỏng siêu tới hạn [5]. Trong 

đó, chiết nước nóng là một phương pháp phổ biến, an 

toàn, thân thiện với môi trường và chi phí thấp với khả 

năng chiết xuất nhiều hợp chất khác nhau từ nguyên 

liệu thực vật như trà xanh [6], húng tây  [7] và trà đen 

[8]. Một số nghiên cứu cho thấy sự ảnh hưởng của nhiệt 

độ lên chất lượng dịch trích như hoạt tính chống oxy 

hóa polyphenol ở 20 ℃ cao hơn 1,7 lần mẫu trích ở 120 

℃ [9]. Hiện tại, các nghiên cứu về SNL chưa được thực 

hiện và công bố nhiều tại Việt Nam cũng như trên thế 

giới. Do đó, mục đích của nghiên cứu này là đánh giá 

ảnh hưởng của nhiệt độ chiết xuất hàm lượng chất 

chống oxy hóa (phenolic), hoạt tính chống oxy hóa 

(ABTS và FRAP), thành phần ginsenoside và khả năng 

kháng viêm của dịch chiết SNL. 

2 Nguyên liệu và phương pháp 

2.1 Nguyên liệu 

Củ SNL 6 năm tuổi được thu hoạch ở huyện Nam Trà 

My (Quảng Nam, Việt Nam). Củ sâm được lựa chọn có 

kích thước đồng nhất với độ dài (9-10) cm và có màu 

vàng nâu sáng. Các hóa chất sử dụng trong nghiên cứu 

đều đạt chuẩn phân tích. 

Phương pháp thu nhận dịch chiết SNL 

Sau khi thu nhận và rửa sạch với nước để loại bỏ tạp 

chất, củ SNL được cắt lát với độ dày (0,3-0,5) cm và 

xay nhuyễn. Dịch chiết SNL được thu nhận bằng 

phương pháp chiết rắn-lỏng sử dụng dung môi nước 

dưới sự hỗ trợ của siêu âm. Cụ thể, hỗn hợp sâm sau 

khi xay nhuyễn được chiết với nước theo tỉ lệ 1:10 

(g/mL) ở ba điều kiện nhiệt độ khác nhau là 40 °C, 60 

°C và 80 °C trong 15 phút. Sau khi được siêu âm trong 

5 phút bằng máy siêu âm JPS-10A (80 W, 40 kHz) và 

ly tâm tốc độ cao bằng máy TG16 (Yingtai, China) ở 

mức 7 000 rpm trong 10 phút. Dịch bên trên được thu 

nhận và phân tích các chỉ tiêu hóa học và dược tính. 

2.2 Phương pháp phân tích 

2.2.1 Độ pH và tổng chất khô hòa tan 

Độ pH của mẫu được đo bằng máy đo pH kỹ thuật số 

A211-pH (Thermo Scientific Orion Star, Indonesia) 

trong khi tống chất khô hòa tan (TSS, độ Brix) được đo 

bằng khúc xạ kế kỹ thuật số cầm tay PR-101 (Atago 

Co., Tokyo, Japan). 

2.2.2 Hàm lượng phenolic tổng 

Tổng hàm lượng phenolic của dịch chiết SNL được đo 

bằng phương pháp Folin-Ciocalteu với một số sửa đổi 

[10]. Cụ thể, mẫu dịch pha loãng (0,6 mL) được trộn 

với 1,5 mL thuốc thử Folin-Ciocalteu được pha loãng 

10 lần bằng nước cất và ủ 5 phút trước khi thêm 1,2 mL 

dung dịch Na2CO3 7,5 %. Sau khi ủ trong bóng tối 30 

phút, độ hấp thu của hỗn hợp được đo ở 765 nm bằng 

máy đo quang phổ UV2600 (Shimazdu, Kyoto, Japan). 

Hàm lượng phenolic tổng được tính toàn dựa trên 

đường chuẩn acid gallic và được biểu thị bằng mg 

đương lượng acid gallic trong 1 L dịch (mg GAE/L). 

2.2.3 Hoạt tính khử gốc tự do ABTS 

Hoạt tính chống oxy hóa ABTS được xác định theo 

được thực hiện theo quy trình được mô tả trong nghiên 

cứu trước đó với một số sửa đổi [10]. Dịch phân tích 

(0,2 mL) được phản ứng với 2,8 mL thuốc thử ABTS 

được điều chỉnh về độ hấp thu 1,1 ở bước sóng 734 nm. 

Hỗn hợp được giữ trong bóng tối trong 30 phút ở nhiệt 

độ phòng và độ hấp thu được xác định ở cùng bước 

sóng. Hoạt tính chống oxy hóa ABTS được tính toán 

dựa trên đường chuẩn Trolox và được biểu thị bằng mg 

đương lượng Trolox trong 1 L dịch (mg TE/L). 

2.2.4 Hoạt tính khử sắt FRAP 

Hoạt tính khử sắt FRAP được thực hiện theo quy trình 

được mô tả trong nghiên cứu trước đó với một số thay 

đổi [10]. Thuốc thử FRAP được điều chế bằng cách 
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trộn 2,5 mL dung dịch TPTZ (10 mM) pha trong HCl 

40 mM, 25 mL dung dịch đệm acetate (0,3 M ở pH = 

3,6) và 2,5 mL dung dịch FeCl3 (20 mM). Để phản ứng, 

dịch phân tích (0,2 mL) được phản ứng với 2,8 mL 

dung dịch thuốc thử FRAP. Hỗn hợp được giữ trong 

bóng tối trong 30 phút ở nhiệt độ phòng và độ hấp thu 

được xác định ở bước sóng 593 nm. Hoạt tính chống 

oxy hóa FRAP được tính toán dựa trên đường chuẩn 

Trolox và được biểu thị bằng mg đương lượng Trolox 

trong 1 L dịch (mg TE/L). 

2.2.5 Thành phần ginsenoside 

Thành phần ginsenoside trong dịch chiết được định 

lượng bằng hệ thống sắc ký lỏng Shimadzu LC-40D 

(Shimadzu, Kyoto, Japan) ghép với cột phenyl (250 

mm  4.6 mm; 5.0 µm), đầu dò UV SPD-20A và bơm 

LC-40D. Mẫu được pha loãng với methanol, siêu âm ở 

45 °C trong 15 phút trước khi được lọc qua màng PTFE 

0.45 µm. Pha động bao gồm nước (dung môi A) và 

acetonitrile (dung môi B) với gradient rửa giải như sau: 

80 % A trong 5 phút, 77 % A trong (5-20) phút, 70 % 

A trong (20-25) phút, 60 % A trong (25-32) phút, 50 % 

A trong (32-38) phút, 15 % A trong (38-52) phút và 80 

% A trong (52-61) phút. Tốc độ dòng được cố định ở 1 

mL/phút và nhiệt độ buồng cột được duy trì ở 35 °C. 

Bước sóng UV sử dụng để phát hiện hợp chất là 203 

nm và thể tích tiêm mẫu là 10 µL. Chất chuẩn 

ginsenoside sử dụng bao gồm: Rg1, Re, Rf, Rb1, Rc, 

Rb2, Rd, Rg3 và Mr2. 

2.2.6 Độc tính tế bào và hoạt tính kháng viêm 

Khả năng gây độc tế bào và hoạt tính kháng viêm của 

dịch chiết được xác định theo phương pháp được mô tả 

trong nghiên cứu trước đó [11]. 

Nuôi cấy tế bào: tế bào RAW 264.7 được nuôi cấy 

trong DMEM chứa 10 % FBS và 1 % penicillin. Tế bào 

được duy trì ở 37 °C trong môi trường ẩm với tủ ấm 

CO2 5 %. Tế bào nuôi cấy phụ được xử lý bằng 0,05 % 

Trypsin-EDTA (1X). 

Độc tính tế bào: độc tính tế bào của dịch chiết trong 

môi trường không có huyết thanh được đánh giá bằng 

bộ xét nghiệm EZ-Cytox. Tế bào RAW 264.7 được cấy 

với mật độ 1 × 105 trên một giếng trong một đĩa 96 

giếng. Sau đó, các tế bào được xử lý bằng các chiết xuất 

có nồng độ khác nhau và ủ trong 24 giờ. Sau đó, 10 μL 

EZ-Cytox được thêm vào và ủ thêm trong 2 giờ. Độ hấp 

thụ của hỗn hợp được đo tại 450 nm và khả năng sống 

của tế bào được tính toán. 

Hoạt tính kháng viêm: tác dụng ức chế phản ứng viêm 

của đại thực bào được thực hiện trên các cytokine gây 

viêm bao gồm NO và IL6. Các tế bào được cấy với mật 

độ 1 × 105 trên mỗi giếng trong các đĩa 96 giếng và ủ 

trong 12 giờ, sau đó kích thích bằng 50 μL 

lipopolysaccharide (LPS) 10 μg/mL và ủ trong 4 giờ. 

Sau đó, 100 μL dịch chiết ở các nồng độ khác nhau 

được thêm vào các giếng và ủ trong 24 giờ. 

Corticosterone acetate được sử dụng làm đối chứng 

dương ở nồng độ 10 μg/mL hòa tan trong DMSO. 

2.2.7 Phương pháp xử lý thống kê 

Dữ liệu thực nghiệm được phân tích bằng phần mềm 

SPSS 26 (SPSS Inc. Chicago, USA) sử dụng những kỹ 

thuật thống kê cơ bản. Phân tích phương sai một nhân tố 

(one-way ANOVA) được áp dụng để xác định sự khác 

nhau giữa các chế độ xử lý mẫu và Tukey’s Multiple 

Range test được áp dụng để xác định sự khác biệt có ý 

nghĩa giữa các giá trị trung bình ở mức ý nghĩa 5 %. 

3 Kết quả và thảo luận 

3.1 Ảnh hưởng của nhiệt độ chiết xuất lên tính chất hóa 

lý của dịch chiết SNL  

Ảnh hưởng của nhiệt độ chiết xuất lên một số tính chất 

hóa lý của dịch chiết SNL được trình bày trong Bảng 1. 

Có thể dễ dàng nhận thấy rằng pH và tổng chất khô hòa 

tan của ba mẫu không có sự khác biệt đáng kể và lần 

lượt nằm trong khoảng (5,76-5,81) °Bx và (1,0-1,1) 

°Bx. Việc xử lý nhiệt nguyên liệu trong dung môi nước 

gia tăng sự thẩm thấu của các phân tử nước vào bên 

trong mô thực vật và thúc đẩy quá trình truyền khối của 

các chất tan bên trong nguyên liệu [12]. Trong khi đó, 

hàm lượng phenolic tổng và hoạt tính chống oxy hóa 

của dịch chiết giảm khi tăng nhiệt độ chiết từ 40 °C lên 

80 °C. Kết quả này cho thấy sự khác biệt với một số 

nghiên cứu khác về chiết xuất sâm. Trong một nghiên 

cứu khác, nhiệt độ và thời gian tối ưu cho việc thu nhận 

dịch chiết có hoạt tính chống oxy hóa DPPH, ABTS và 

FRAP cao là 90 °C trong 60 phút do nhiệt độ cao giúp 

giải phóng các phenolic tự do trong nguyên liệu [13]. 

Tuy nhiên, trong nghiên cứu này, nhiệt độ thấp tỏ ra 
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hiệu quả hơn đối với nguyên liệu SNL. Điều này có thể 

được giải thích bởi sự khác biệt về loại nguyên liệu và 

thành phần saponin trong củ sâm. Đối với SNL, thành 

phần majonoside R2 (Mr2) thuộc loại ocotillol chiếm 

hàm lượng cao nhất, khác với sâm Hàn Quốc. Rõ ràng, 

chiết xuất nước nóng là một giải pháp thay thế an toàn, 

thân thiện với môi trường và chi phí thấp trong khi vẫn 

có khả năng chiết xuất nhiều nhóm hợp chất từ nguyên 

liệu thực vật [14]. Tuy nhiên, việc gia nhiệt quá mức có 

thể gây ra tổn thất đáng kể về chất lượng dinh dưỡng.

Bảng 1 Ảnh hưởng của nhiệt độ chiết lên một số tính chất hóa lý và hoạt tính chống oxy hóa của dịch chiết SNL 

Chỉ tiêu đo 
Nhiệt độ chiết (°C) 

40 60  80  

pH 5,76 ± 0,01a 5,80 ± 0,02b 5,81 ± 0,01b 

TSS (°Bx) 1,1 ± 0,1a  1,0 ± <0,1a 1,1 ± 0,2 a 

Phenolic (mg GAE/L) 9,24 ± 0,15c 4,14 ± 0,06 a 5,28 ± 0,14b 

ABTS (mg TE/L) 28,97 ± 1,15 a 23,97 ± 0,71b 22,38 ± 0,23c 

FRAP (mg TE/L) 4,70 ± 0,10 a 3,96 ± 0,12b 4,05 ± 0,04b 

Ghi chú: dữ liệu được trình bày dưới dạng trung bình ± độ lệch chuẩn của ba lần lặp. Giá trị trong cùng một 

hàng có chữ cái giống nhau thể hiện sự khác biệt thống kê ở mức ý nghĩa 5 % (p < 0,05). 

3.2 Ảnh hưởng của nhiệt độ chiết xuất lên thành phần 

ginsenoside của dịch chiết SNL 

Ginsenoside thuộc nhóm saponin steroid và saponin 

triterpene, là những hợp chất hoạt tính sinh học được 

nghiên cứu nhiều nhất trong sâm [15]. Thành phần 

ginsenoside của dịch chiết SNL được chiết ở ba mức 

nhiệt độ khác nhau được trình bày trong Bảng 2. Kết 

quả cho thấy Rg1 và Mr2 là hai ginsenoside chính có 

mặt với hàm lượng lớn trong dịch chiết SNL ngoài 

các ginsenoside khác bao gồm Re, Rb1 và Rd. Dễ 

dàng nhận thấy rằng, khác với hoạt tính chống oxy 

hóa, hàm lượng saponin và thành phần ginsenoside 

của dịch chiết ở 60 ℃ cho thấy giá trị cao nhất trừ 

hợp chất Re. Điều này cho thấy tính ổn định của một 

số ginsenoside giảm do tiếp xúc với nhiệt độ cao 

[13]. Ngoài ra, có thể giải thích rằng gốc đường trong 

phân tử saponin dạng glucoside được thủy phân và 

tạo thành các hợp chất ginsenoside có trọng lượng 

phân tử thấp khác. Sự gia tăng hàm lượng saponin 

trong sâm khi xử lý nhiệt ẩm có thể được giải thích 

bằng quá trình nhiệt phân malonyl ginsenoside, tạo 

ra aglycone của saponin chuỗi diol; ví dụ, Rg2 và 

Rh1 được chuyển hóa từ Re [16]. 

Bảng 2  Ảnh hưởng của nhiệt độ chiết xuất lên thành phần 

ginsenoside của dịch chiết SNL 

Hợp chất 

(mg/L) 

Nhiệt độ chiết xuất (°C) 

40  60  80  

Rg1 845,8 998,5 465,8 

Re 78,3 66,0 61,8 

Rb1 156,3 175,5 93,5 

Rd 64,3 107,5 32,0 

Mr2 500,0 650,0 486,5 

Tổng 1644,7 1997,5 1139,6 

3.3 Đánh giá độc tính tế bào và hoạt tính kháng viêm 

của dịch chiết SNL 

Viêm là phản ứng sinh học thiết yếu để phục hồi cân bằng 

mô, nhưng tình trạng viêm quá mức có thể dẫn đến tổn 

thương cho tế bào. Ngoài ra, tác dụng chống viêm chủ yếu 

bằng cách giảm các chất trung gian gây viêm của các hợp 

chất có thể bị thay đổi tùy thuộc vào phương pháp chiết 

và thành phần của dịch chiết [17]. Về hoạt tính kháng 

viêm của dịch chiết SNL trình bày ở Hình 1, có thể nhận 

thấy rằng khả năng ức chế hình thành cytokine gây viêm 

NO và IL-6 của dịch chiết thu nhận ở nhiệt độ 60 °C và 

80 °C cao hơn dịch chiết ở 40 °C với nồng độ NO và IL-

6 lần lượt nằm trong khoảng (34,39-44,13) pg/mL và 

(68.51-95.40) pg/mL. Ngoài ra, việc tăng nồng độ dịch 

chiết sâm lên 500 g/mL cũng ức chế sự hình thành các 

cytokine gây viêm khi so sánh với nồng độ 250 g/mL. 

Ginsenoside thể hiện các tác động chống viêm rõ rệt đã 

được chứng minh bởi nhiều nghiên cứu khác nhau [18]. 

Bên cạnh đó, ginsenoside cho thấy làm giảm sự tạo ra các 

phân tử gây viêm và mRNA của các cytokine/enzyme gây 

viêm [19]. Sâm và nhiều loại ginsenoside, chẳng hạn như 

Rg1, Rg3, Rp3 và F4, cho thấy hiệu quả ức chế quá trình 

hoạt hóa tiểu cầu và huyết khối [20]. 
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Hình 1  Hoạt tính kháng cytokine gây viêm NO và IL-6 ở 

các nồng độ khác nhau của dịch chiết SNL được chiết ở 

các nhiệt độ khác nhau 

Hình 2  Độc tính tế bào của dịch chiết SNL được chiết 

 ở các nhiệt độ khác nhau 

Ngoài ra, kết quả trình bày ở Hình 2, dịch chiết SNL 

được chiết ở ba nhiệt độ khác nhau đều không thể hiện 

độc tính đối với tế bào RAW 264.7 khi sử dụng với 

nồng độ dưới 1000 ug/mL.  

4 Kết luận 

Kết quả nghiên cứu cho thấy rằng nhiệt độ chiết xuất 

trong quá trình chiết xuất bằng nước nóng 60 °C làm 

tăng 21,5% tổng hàm lượng ginsenoside cũng như các 

ginsenoside khác (như Rg1, Rb1, Rd và Mr2) trong 

củ SNL so với chiết ở nhiệt độ 40 °C. Tuy nhiên, nhiệt 

độ cao hơn (80 °C) lại làm giảm hàm lượng các hợp 

chất này. Mặt khác, nhiệt độ chiết xuất trên 40 °C lại 

làm giảm hàm lượng phenolic, hoạt tính chống oxy 

hóa ABTS và hoạt tính chống oxy hóa FRAP tương 

ứng là 55,2%, 17,3% và 15,7%. Xét về dược tính của 

dịch chiết từ củ SNL, việc sử dụng với nồng độ dưới 

1000 ug/mL không gây ra độc tính trên tế bào và dịch 

chiết thu nhận ở nhiệt độ chiết cao (60 và 80 °C)  thể 

hiện hoạt tính kháng các cytokine gây viêm NO và 

IL-6 cao hơn 36,8-44,7% so với dịch chiết ở nhiệt độ 

thấp. Các kết quả trên cho thấy rằng nhiệt độ đã làm 

thay đổi khả năng chiết xuất, cấu trúc hóa học và nồng 

độ của ginsenosides, hợp chất phenolic và các thành 

phần hoạt tính sinh học khác, tác động đến đặc tính 

chống oxy hóa và dược tính của chúng. Có thể kết 

luận rằng dịch chiết từ SNL là nguồn dồi dào các hợp 

chất hoạt tính sinh học thể hiện tác dụng chống viêm 

và chống oxy hóa cao, từ đó cho thấy tiềm năng ứng 

dụng trong thực dược phẩm. Tuy nhiên, nhiều nghiên 

cứu khác cần được thực hiện để hiểu đầy đủ về cơ chế 

hoạt động lâm sàng và cận lâm sàng, khả năng tương 

tác thuốc và tối ưu hóa việc sử dụng các hợp chất này 

trong điều trị. Ngoài ra, việc khám phá thân lá sâm 

như một giải pháp thay thế tiết kiệm chi phí với các 

đặc tính hoạt tính sinh học tương tự có thể mở rộng 

khả năng tiếp cận và ứng dụng của nó. 
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Abstract  Ngoc Linh ginseng (Panax vietnamensis Ha et Grushv) is one of the medicinal herbs with outstanding 

economic and medicinal values in Viet Nam, including anti-cancer, anti-inflammatory, anti-depression, anti-stress 

and hepatoprotective effects. This study was conducted to evaluate the effects of temperature (40, 60 and 80) °C 

during the extraction of Ngoc Linh ginseng on total phenolic content, antioxidant activity, ginsenoside profiles and 

anti-inflammatory activity. The results showed that while 40 °C was the optimal temperature to obtain the extract 

with the highest phenolic content and antioxidant activity, 60 °C was noted to be effective for extracting saponin 

components in Ngoc Linh ginseng. In addition, results from the HPLC-MS analysis also showed that Rg1 and Mr2 

were the two major ginsenosides in Ngoc Linh ginseng extract, in addition to other ginsenosides, including Re, 

Rb1 and Rd. The extract exhibited no cytotoxicity at doses lower than 1,000 g/mL and the extract obtained at 

high extraction temperatures (60 °C and 80 °C) showed higher inhibitory activity against inflammatory cytokines 

NO and IL-6. 

Keywords  Ngoc Linh ginseng, extraction temperature, antioxidant, ginsenoside profile, anti-inflammatory activity 

 

  


